
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

(Theo ĐK số 04.2023/ĐK-PTKH ngày 09/03/2023 của Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam) 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN CÙNG 

VITADAIRY (THÁNG 3) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam phân 

phối gồm: Bảng Danh sách sản phẩm bên dưới 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ: được đưa ra thị trường trong thời gian khuyến mại, trong đó: 

STT 
Tên Sản phẩm  

(Theo Hồ sơ công bố) 

Tên Sản phẩm  

(Tên Khách hàng thường gọi) 
Số lượng 

1 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt: CaloSure Gold 400g 
Calosure Gold ít đường 400g  84 

2 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt: CaloSure Gold 900g 
Calosure Gold ít đường 900g  276 

3 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Calosure 400g 
Calosure 400g  12 

4 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt CaloSure 900g 
Calosure 900g  144 

5 Oggi Canxi 900g Oggi Canxi 900g  1,566 

6 Oggi dành cho người gầy 900g Oggi Người gầy 900g 1,284 

7 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Gluvita Gold 400g 
Gluvita Gold 400g  60 

8 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Gluvita Gold 900g 
Gluvita Gold 900g  1,338 

9 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Gluvita 400g 
Gluvita 400g  48 

10 
Sản phẩm dinh dưỡng giảm Protein 

Nepro 1 400g 
Nepro 1 400g  132 

11 
Sản phẩm dinh dưỡng giàu Protein 

Nepro 2 400g 
Nepro 2 400g  120 

12 
Sản phẩm dinh dưỡng giảm Protein 

Nepro 1 900g 
Nepro 1 900g  450 

13 
Sản phẩm dinh dưỡng giàu Protein 

Nepro 2 900g 
Nepro 2 900g  210 

14 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ColosBaby Bio Gold 2+ 800g 
Colosbaby Bio Gold 2 + 800g  1,080 

15 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt ColosBaby Gold For Mum 400g 
Colosbaby Gold Mum 400g  36 

16 
Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 

tuổi trở lên ColosBaby Gold 2+ 800g 
Colosbaby Gold 2+ 800g  5,850 

17 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt ColosBaby Gold For Mum 800g 
Colosbaby Gold Mum 800g  258 

18 
Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 

tuổi ColosBaby 2+ 800g 
Colosbaby 600 IgG 2+ 800G  102 

19 
Thực phẩm bổ sung COLOSIgG 24h 

90g 
Sữa non ColosIgG 24h 90g 336 

20 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ColosBaby IQ 2+ 800g 
Colosbaby IQ Gold 2 + 800g  2,220 

21 
Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 

tuổi Oggi 2+ 900g 
Oggi 2+ 900g 552 



22 

Sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ 

mang thai và cho con bú Oggi Mum 

900g 

Oggi Mum 900g  228 

23 
Sản phẩm dinh dưỡng VitaGrow 2+ 

900g 
Vita Grow 2 + 900g  816 

24 
Sản phẩm dinh dưỡng Goatlac Gold 

2+ 800g 
Goatlac Gold 2+ 800g  108 

25 
Thực phẩm bổ sung Oggi Gold 110ml SBPS Oggi Suy Dinh Dưỡng 

Gold 110ml 
412,080 

26 
Thực phẩm bổ sung Oggi Gold 180ml SBPS Oggi Suy Dinh Dưỡng 

Gold 180ml 
386,664 

27 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby IQ 

Gold 110ml 
SBPS ColosBaby IQ Gold 110ml 185,568 

28 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby IQ 

Gold 180ml 
SBPS ColosBaby IQ Gold 180ml 60,144 

29 Thực phẩm bổ sung Colos Gain 110ml SBPS Colos Gain 110ml 274,980 

30 Thực phẩm bổ sung Colos Gain 180ml SBPS Colos Gain 180ml 160,560 

31 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby Gold 

110ml 
SBPS Colosbaby Gold 110ml 523,392 

32 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby Gold 

180ml 
SBPS Colosbaby Gold 180ml 238,176 

33 Thực phẩm bổ sung Colos Opti 110ml SBPS Colos Opti 110ml 42,552 

34 Thực phẩm bổ sung Vitagrow 110ml SBPS VitaGrow 110ml 61,896 

35 Thực phẩm bổ sung Vitagrow 180ml SBPS VitaGrow 180ml 23,712 

36 

Thực phẩm bổ sung Calokid Gold cho 

trẻ chậm tăng cân, suy dinh dưỡng 

110ml 

SBPS Calokid Gold 110ml 65,448 

37 

Thực phẩm bổ sung Calokid Gold cho 

trẻ chậm tăng cân, suy dinh dưỡng 

180ml 

SBPS Calokid Gold 180ml 14,928 

 TỔNG  2,467,410 

 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 22/03/2023 đến 12h ngày 31/03/2023.  

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: File chi tiết đính kèm 

5. Hình thức khuyến mại: Mua sữa nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng (khuyến mại mang tính may rủi). 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng mua sản 

phẩm được liệt kê trong Danh sách sản phẩm tại Mục 2 của thể lệ này, ngoại trừ Nhân viên Công ty cổ 

phần sữa VitaDairy Việt Nam, nhà phân phối, nhân viên nhà phân phối, chủ cửa hàng, nhân viên cửa 

hàng, cộng tác viên của Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam và các công ty in ấn, quảng cáo, 

cung ứng vật tư, thiết bị liên quan đến chương trình và thân nhân của các đối tượng trên. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

STT Tên Giải thưởng Số lượng  
Giá trị 

(đồng)   

 Tổng giá trị 

(đồng)  

1 Xe Honda JA392 Wave Tiêu Chuẩn 2020  5   20,000,000  
          

100,000,000  

2 Tủ lạnh Samsung BMF RB30N4170BU 5   11,000,000  
            

55,000,000  

3 Tủ lạnh Toshiba GR-RT325WE-PMV(06)-MG 5     8,690,000  
            

43,450,000  



4 TIVI UHD SAMSUNG UA43AU7002KXXV 1     8,470,000  
              

8,470,000  

5 Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-A951G.S 6     7,210,000  
            

43,260,000  

6 Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 2     6,160,000  
            

12,320,000  

7 Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 12     5,850,000  
            

70,200,000  

8 Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1     5,500,000  
              

5,500,000  

9 Máy giặt AQua AQD-A802G.W 6     5,310,000  
            

31,860,000  

10 Tivi smart Casper 43FX5200 5     5,280,000  
            

26,400,000  

11 Tivi LED Casper 43FX6200 1     5,000,000  
              

5,000,000  

12 MÁY LẠNH MIDEA MSAFG-10CRN8 2     5,000,000  
            

10,000,000  

13 Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 23     4,950,000  
          

113,850,000  

14 Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 1     4,700,000  
              

4,700,000  

15 
Dàn lạnh điều hòa Midea 1C 9000 BTU  

MSAFC-10CRN8 
4     4,700,000  

            

18,800,000  

16 Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 6     4,290,000  
            

25,740,000  

17 Máy giặt CASPER WT-75N70BGA 1     3,790,000  
              

3,790,000  

18 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 50     2,970,000  
          

148,500,000  

19 Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7713 8     1,870,000  
            

14,960,000  

20 Lò vi sóng Sharp R-205VN (S) 3     1,780,000  
              

5,340,000  

21 Máy làm sữa hạt đa năng KG175HB1 7     1,710,000  
            

11,970,000  

22 Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1     1,690,000  
              

1,690,000  

23 Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 17     1,470,000  
            

24,990,000  

24 Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 13     1,400,000  
            

18,200,000  

25 Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1     1,340,000  
              

1,340,000  

26 Lò vi sóng sharp R-207VN-SL 1     1,330,000  
              

1,330,000  

27 Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 6     1,180,000  
              

7,080,000  

28 Nồi chiên không dầu Mishio MK-01 (3.8L) 4     1,100,000  
              

4,400,000  

29 Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 15AP9715 14     1,050,000  
            

14,700,000  

30 Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse SHD4025B 45        950,000  
            

42,750,000  



31 Nồi chiên không dầu cơ Goldsun CQ1502 44        910,000  
            

40,040,000  

32 QUẠT SẠC SUNHOUSE SHD7115 17        850,000  
            

14,450,000  

33 Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 3        670,000  
              

2,010,000  

34 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 96        630,000  
            

60,480,000  

35 Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse SHB004MT 23        540,000  
            

12,420,000  

36 Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 51        470,000  
            

23,970,000  

37 Xe đạp 14 inches 65        440,000  
            

28,600,000  

38 Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 80        410,000  
            

32,800,000  

39 Quạt đứng Senko DH1600 100        410,000  
            

41,000,000  

40 Lẩu điện Sunhouse SHD4521 38        390,000  
            

14,820,000  

41 Nồi lẩu Goldsun CF1201 10        390,000  
              

3,900,000  

42 Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 251        370,000  
            

92,870,000  

43 Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 23        360,000  
              

8,280,000  

44 Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 120        340,000  
            

40,800,000  

45 Quạt cây Akifan D118 98        340,000  
            

33,320,000  

46 Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 104        300,000  
            

31,200,000  

47 ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 299        280,000  
            

83,720,000  

48 
ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB (Xe 

ba bánh) 
66        270,000  

            

17,820,000  

49 ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 62        210,000  
            

13,020,000  

50 Chảo sâu Sunhouse SHS26K 10        200,000  
              

2,000,000  

51 Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 67        180,000  
            

12,060,000  

52 Đồ chơi bơm hơi hình thú trẻ em 10        170,000  
              

1,700,000  

53 xe chòi chân (GM01566) 26        160,000  
              

4,160,000  

54 Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu (GM00663) 49        150,000  
              

7,350,000  

55 Chảo sâu Sunhose SHS26 333        150,000  
            

49,950,000  

56 Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 15        130,000  
              

1,950,000  

57 Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time HTD1081 190        120,000  
            

22,800,000  



58 
Chảo chống dính đáy từ  Smartcook SM5706MN 

size 24cm 
43        110,000  

              

4,730,000  

59 Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 156        110,000  
            

17,160,000  

60 
Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml KS-

TU900I 
20        100,000  

              

2,000,000  

61 Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 514           80,000  
            

41,120,000  

62 Dầu Ăn Simply 1Lit 10           70,000  
                 

700,000  

63 Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 290           70,000  
            

20,300,000  

64 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Colosbaby 

Gold 180ml 
150           64,400  

              

9,660,000  

65 Bộ 06 chén cơm Vitadairy 103           60,000  
              

6,180,000  

66 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi Gold 

180ml 
36           48,000  

              

1,728,000  

67 Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi VitaDairy 180ml 24           39,900  
                 

957,600  

68 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi Gold 

110ml 
808           33,200  

            

26,825,600  

69 Bộ 02 ly chia vạch 417           30,000  
            

12,510,000  

70 Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 5000           30,000  
          

150,000,000  

71 
Một Lốc Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 1+ Váng sữa 

110ml 
160           28,400  

              

4,544,000  

72 Tô sứ Vitadairy (18cm) 4,298           20,000  
            

85,960,000  

73 Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 8,820           20,000  
          

176,400,000  

 TỔNG 23,355  2,133,855,200  

Tổng giá trị giải thưởng toàn bộ chương trình khuyến mại là: 2,133,855,200 đồng (Số tiền bằng chữ: 

Hai tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, tám trăm năm mươi lăm nghìn, hai trăm đồng.) 

Các giá trị nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định 

- Tổng giá trị đơn hàng bán: 35,386,301,400 đồng 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 6,03% 

- Giải thưởng không được quy đổi giá trị thành tiền mặt. 

8. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương 

trình khuyến mại:   

- Khách hàng mua một trong các sản phẩm được liệt kê trong Danh sách sản phẩm tại Mục 2 của 

thể lệ này tại danh sách cửa hàng đính kèm trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận 01 

Phiếu Bốc Thăm. 

- Khách hàng chỉ được nhận được 01 Phiếu Bốc Thăm trong cùng ngày mua hàng. 

- Khách hàng cho Phiếu Bốc Thăm vào thùng phiếu ngay tại quầy để tham gia bốc thăm trúng 

thưởng 



8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Thời gian phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:  

• Thời gian bắt đầu từ 00h ngày 22/03/2023; 

• Thời gian kết thúc: như file Danh sách đính kèm 

- Thời hạn cuối cùng để Khách hàng tham dự chương trình bốc thăm: là thời hạn tiếp nhận phiếu 

Bốc thăm trúng thưởng như file Danh sách đính kèm. 

- Cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: Bằng chứng xác định trúng thưởng được 

phát tại quầy thu ngân của cửa hàng. Sau khi thanh toán Hóa đơn tại quầy và đủ điều kiện tham 

gia chương trình, nhân viên cửa hàng sữa trao cho Khách hàng Phiếu Bốc Thăm. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Bằng chứng xác định trúng thưởng: là Phiếu Bốc Thăm theo Mẫu do Công ty cổ phần sữa 

VitaDairy Việt Nam thiết kế và in màu. 

- Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng được xác định như sau: Phiếu Bốc Thăm hợp 

lệ là phiếu theo đúng mẫu do Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam thiết kế và phát hành, 

Phiếu Bốc Thăm hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, chắp vá. 

- Phiếu Bốc Thăm có 02 Liên giống nhau, 01 Liên Khách hàng giữ và 01 Liên bỏ vào thùng phiếu 

(Như file đính kèm). Mỗi Liên sẽ có một Mã số, bao gồm 8 ký tự gồm chữ và số. Mã số ở 2 Liên 

trùng khớp nhau.  

- Khách hàng xé phần “Liên 1: Khách hàng vui lòng bỏ vào thùng phiếu” bỏ vào thùng phiếu tại 

quầy thu ngân. “Liên 02: Khách hàng vui lòng giữ phiếu để tham gia bốc thăm trúng thưởng” 

phần này Khách hàng giữ lại để làm căn cứ đối chiếu khi xác định khách hàng trúng thưởng. 

- Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam có quyền từ chối trao giải thưởng cho Khách hàng khi 

đối chiếu thông tin ở Liên 1 không trùng khớp với thông tin ở Liên 2. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: 34,797 phiếu. Số phiếu mỗi cửa hàng quy định cụ 

thể tại Danh mục đính kèm.  

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian xác định trúng thưởng: đính kèm file. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: tại cửa hàng nơi tổ chức chương trình khuyến mãi. 

- Cách thức xác định trúng thưởng:  

• Lễ bốc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức công khai tại cửa hàng với sự chứng kiến của toàn 

bộ khách hàng đang có mặt và Đại diện Công ty. Công ty sẽ bốc thăm lần lượt giải thưởng có 

giá trị thấp đến giá trị cao.  

• Đối với mỗi giải, Ban Tổ Chức sẽ mời lên 1 Khách hàng ngẫu nhiên là người lựa chọn những 

lá thăm may mắn của từng giải; 

• Khách hàng trúng thưởng phải hội đủ 2 điều kiện: 

✓ Có thông tin tại “Liên 02: Khách hàng vui lòng giữ phiếu để tham gia bốc thăm trúng 

thưởng” trùng với phiếu bốc thăm trúng thưởng của “Liên 1: Khách hàng vui lòng bỏ 

vào thùng phiếu” được bốc ra cho mỗi giải thưởng. 

✓ Mã số ở 2 Liên phải trùng khớp nhau. 

8.5 Thông báo trúng thưởng 

- Đối với Khách hàng trúng thưởng có mặt tại Lễ Bốc Thăm: Thông báo trực tiếp tại Lễ Bốc Thăm 

ngay sau khi thực hiện bốc thăm. 

- Đối với Khách hàng trúng thưởng không có mặt tại Lễ Bốc Thăm: trong thời hạn 02 ngày kể từ 

ngày tổ chức Lễ Bốc Thăm, Công ty có nghĩa vụ gọi điện thông báo trúng thưởng cho Khách 

hàng. Nội dung chính cần thông báo trúng thưởng bao gồm: Giải thưởng; Hồ sơ cung cấp để 



nhận thưởng; Nơi bổ sung hồ sơ để nhận thưởng; Nơi nhận thưởng; Ngày cuối cùng để giải quyết 

việc nhận thưởng. 

8.6 Thời hạn, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: Ngay sau khi xác định khách hàng trúng thưởng, đại diện Nhân viên Công 

ty cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam sẽ trao thưởng trực tiếp ngay đến Khách hàng tại Cửa hàng 

nơi tổ chức bốc thăm trúng thưởng.  

- Khách hàng trúng thưởng Giải Xe Honda JA392 Wave Tiêu Chuẩn 2020 và Giải thưởng có trị 

giá 10 triệu đồng trở lên cần xuất trình các giấy tờ sau để nhận giải thưởng: 

• Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (sau đây gọi 

tất cả là “CMND”); 

• Bản gốc “Liên 02: Khách hàng vui lòng giữ phiếu để tham gia bốc thăm trúng thưởng”. 

- Khách hàng trúng thưởng có giá từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cần cung cấp các giấy tờ sau 

để nhận thưởng: 

• Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Bằng lái xe các loại 

• Bản gốc “Liên 02: Khách hàng vui lòng giữ phiếu để tham gia bốc thăm trúng thưởng”. 

- Khách hàng trúng thưởng có giá trị dưới 2 triệu, cần cung cấp Bản gốc “Liên 02: Khách hàng 

vui lòng giữ phiếu để tham gia bốc thăm trúng thưởng” để nhận thưởng. 

- Hạn chót để Trao giải là ngày 05/05/2023. Và đại diện cửa hàng sẽ trao giải trực tiếp cho Khách 

hàng tại Cửa hàng nơi diễn ra chương trình. 

- Đại diện Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam xác định thông tin trên phiếu chính xác và 

trùng khớp, phiếu không rách rời, không chắp vá và không có dấu hiệu tẩy xóa thì khách hàng sẽ 

nhận thưởng trực tiếp trước sự chứng kiến của chủ cửa hàng, công ty và khách hàng tham dự.  

- Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không mang theo các Giấy tờ cần thiết để được nhận 

thưởng thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày tổ chức Lễ Bốc Thăm, Khách hàng phải bổ sung đầy 

đủ các giấy tờ cần thiết cho cửa hàng. Và đại diện cửa hàng sẽ trao giải trực tiếp cho Khách hàng 

tại nơi đã tổ chức Lễ Bốc Thăm. 

- Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không có mặt tại Lễ Bốc Thăm, thì trong vòng 15 ngày 

kể từ ngày Công ty gọi điện thông báo trúng thưởng, Khách hàng có nghĩa vụ liên hệ cửa hàng 

nơi tổ chức Lễ Bốc Thăm để cung cấp đầy đủ giấy tờ nhận thưởng và Khách hàng sẽ được nhận 

thưởng trực tiếp tại cửa hàng, nếu đủ điều kiện nhận thưởng.  

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu 

nhập không thường xuyên: Người trúng thưởng phải chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân, chi 

phí giấy tờ làm thủ tục đăng ký xe, chi phí đi lại (nếu có) liên quan đến việc nhận thưởng theo 

quy định hiện hành của pháp luật. 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. Giải thưởng có thông tin bảo hành sẽ được bảo 

hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến 

mại (người liên hệ, điện thoại...): 

Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của 

chương trình: 1900 633 559 hoạt động 24/24h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để 

được hướng dẫn và giải đáp (cước cuộc gọi 1000đ/ phút). 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 



- Công ty Cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam sẽ thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ 

Chương trình khuyến mại tại tất cả các địa điểm thực hiện khuyến mại (như file đính kèm) và 

website của Công ty: vitadairy.vn 

- Thông tin về kết quả trúng thưởng sẽ được Công ty Cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam thông báo 

và cập nhật liên tục trên website công ty: vitadairy.vn 

11. Các quy định khác: 

- Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của mọi thông tin cá nhân được đăng ký 

trong Phiếu Bốc Thăm. 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khách quan. 

- Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình 

ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm 

bất kỳ khoản chi phí nào. 

- Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam sẽ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trên căn cứ theo 

cơ sở pháp luật hiện hành. 

- Đối với các giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam 

có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo 

quy định. 

  TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HÀ 

  

         



Danh sách Cửa hàng thực hiện Chương trình khuyến mại 

(Đính kèm theo THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI kèm theo ĐK số 04.2023/ĐK-PTKH ngày 

09/03/2023 của Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam) 

ST

T  
Tên Cửa 

hàng  
Địa chỉ 

Thời Gian 

Thực Hiện 

Khuyến 

Mãi 

Thời hạn 

tiếp nhận 

phiếu 

BTTT 

Ngày Tổ 

Chức 

Tổng 

số 

phiếu 
Tên Giải thưởng 

Số 

lượng 

giải 

thưởng 

1 
QUYẾT 

HIỀN 

Thôn Phủ 

Yên 3, Xã 

Yên Lập, 

Huyện Vĩnh 

Tường, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
303 

Một Lốc Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

1+ Váng sữa 110ml 
160 

Đồ chơi bơm hơi hình thú trẻ 

em (GM01366) 
10 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
3 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 1 

2 
SHOP 

SANA 

275 lê duẩn, 

Xã Chiềng 

Sinh, Thành 

phố Sơn La, 

Tỉnh  Sơn La 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
333 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
180 

Bình giữ nhiệt inox 304 

Sunhouse 900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  

Smartcook SM5706MN size 

24cm 

10 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
5 

Lò vi sóng Electrolux 

EMM20K18GWI 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

3 
HƯNG 

NHỊ 

Xã Trung 

Hội, Huyện 

Định Hóa, 

Tỉnh  Thái 

Nguyên 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
351 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
220 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
2 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 8 

Chảo sâu Sunhose SHS26 8 

Lò vi sóng sharp R-207VN-SL 1 

Dàn lạnh điều hòa Midea 1C 

9000 BTU  MSAFC-10CRN8 
1 

Máy giặt CASPER WT-

75N70BGA 
1 

4 
TUÂN 

HOÀN 

chợ phố me 

tt hợp hòa, 

Xã Hợp 

Hòa, Huyện 

Tam Dương, 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
311 

Dàn lạnh điều hòa Midea 1C 

9000 BTU  MSAFC-10CRN8 
1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 



Tỉnh  Vĩnh 

Phúc 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 4 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
180 

5 
ĐĂNG 

THƯ 

Thôn Phú 

Cường, Xã 

Hợp Lý, 

Huyện Lập 

Thạch, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
290 

Dàn lạnh điều hòa Midea 1C 

9000 BTU  MSAFC-10CRN8 
1 

Máy giặt Aqua AQW-

KS80GT.S 
1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
3 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 3 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
168 

6 
ALOHA 

MALL 

Phường 

Chùa Hang, 

Huyện Đồng 

Hỷ, Tỉnh  

Thái Nguyên 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
305 

Máy giặt Aqua AQW-

KS80GT.S 
1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
3 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 10 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 70 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
100 

7 

SHOP  

MẦM 

ĐẬU 

Phố chợ, 

Phường 

Thanh 

Lương, 

Huyện 

Lương Sơn, 

Tỉnh  Hòa 

Bình 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
370 

Dàn lạnh điều hòa Midea 1C 

9000 BTU  MSAFC-10CRN8 
1 

Ép trái cây Panasonic 

MJ68MWRA 
2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Colosbaby Gold 180ml 
40 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
192 

8 
HẰNG 

HƯỚNG 

Vân Sơn, Xã 

Vân Sơn, 

Huyện Sơn 

Động, Tỉnh  

Bắc Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
270 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 



ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Dầu Ăn Simply 1Lit 10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

9 BAO HÂN 

508, Dt 784 

ap Binh 

Linh , xa cha 

La, Xã Chà 

Là, Huyện 

Dương Minh 

Châu, Tỉnh 

Tây Ninh 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
280 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 5 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 148 

10 
BĂNG 

MILK 

TT Lai 

Vung, 

Huyện Lai 

Vung, Đồng 

Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
350 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
4 

Quạt đứng Senko DH1600 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
10 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
195 

11 THẢO VY 

Ấp Long 

Hòa, TT  

Chợ Mới, 

An Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
500 

Máy giặt Aqua AQW-

KS80GT.S 
1 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
11 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 20 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
248 

12 
TRUNG 

DUNG 

4084 Quốc 

lộ 80, P. 

Thạnh Lộc, 

Vĩnh Thạnh, 

Cần Thơ 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
300 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy giặt Aqua AQW-

KS80GT.S 
1 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
6 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
8 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 12 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
160 

13 
SHOP SU 

SI 

62, Trần 

Hưng Đạo, 

Phường 

Long Thạnh, 

Huyện Tân 

Châu, Tỉnh  

An Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
500 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
283 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 3 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
3 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
3 



Máy làm sữa hạt đa năng 

KG175HB1 
3 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
3 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Tủ lạnh Toshiba GR-

RT325WE-PMV(06)-MG 
1 

14 
HƯNG 

THẠNH 

2, Phan Văn 

Vàng, 

Phường 

Châu Phú A, 

Thành phố 

Châu Đốc, 

Tỉnh  An 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
700 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
467 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
5 

Máy làm sữa hạt đa năng 

KG175HB1 
4 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
5 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Tủ lạnh Toshiba GR-

RT325WE-PMV(06)-MG 
1 

15 
LÂM 

DUNG 

200, ĐIỆN 

BIÊN PHỦ, 

PHƯỜNG 6, 

TP TRÀ 

VINH, 

TỈNH TRÀ 

VINH 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
538 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 5 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
10 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 300 

16 
KIỀU 

TRANG 

155, Nguyễn 

Văn Linh, 

Xã Long 

Thành Bắc, 

Huyện Hòa 

Thành, Tỉnh 

Tây Ninh 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
500 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
236 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
10 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
10 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
10 

Quạt cây Akifan D118 10 

Tivi smart Casper 43FX5200 1 

Máy giặt AQua AQD-

A802G.W 
1 

17 
CHÂU 

ANH 

Kp 2, Thị 

trấn Bến 

Cầu, Huyện 

Bến Cầu, 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
500 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
256 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 



Tỉnh Tây 

Ninh 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
10 

Quạt cây Akifan D118 5 

Tivi smart Casper 43FX5200 1 

Máy giặt AQua AQD-

A802G.W 
1 

18 
BABY 

SHARK 

126, Phạm 

Văn Đồng, 

Thị trấn Ba 

Tơ, Huyện 

Ba Tơ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
250 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
4 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
7 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 124 

19 SONG HÀ 

Thôn 4, Xã 

Đức Nhuận, 

Huyện Mộ 

Đức, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
200 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
7 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 37 

Bộ 02 ly chia vạch 40 

20 

QT 

QUANG 

SƯƠNG 

Thôn Thu 

Xà, Xã 

Nghĩa Hòa, 

Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
250 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
4 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
7 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 124 

21 VÂN SA 

Chợ Sa đéc, 

Tp Sa đéc, 

Tỉnh Đồng 

Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
500 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 261 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
6 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
2 



Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
6 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
8 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
2 

TIVI UHD SAMSUNG 

UA43AU7002KXXV 
1 

22 QUẾ NHI 

Khu phố 2, 

Thị trấn Chợ 

Lách, Huyện 

Chợ Lách, 

Tỉnh Bến 

Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
300 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
174 

Chảo chống dính đáy từ  

Smartcook SM5706MN size 

24cm 

6 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
4 

Quạt cây Akifan D118 4 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

23 
HOÀNG 

HỒ 

ap tan hoa A 

QL 57, Xã 

Minh Đức, 

Huyện Mỏ 

Cày Nam, 

Tỉnh Bến 

Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
300 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
166 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
6 

Quạt cây Akifan D118 4 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

24 
KIM 

NGÂN 3 

74,  Nguyễn 

Văn Trỗi, 

Phường 5, 

Cà Mau 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
350 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
211 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
4 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
6 

Quạt cây Akifan D118 4 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

25 

QUẦY 

THUỐC 

MINH 

TÂN 

Khóm 3,Thị 

Trấn U 

Minh,Huyện 

U Minh,Tỉnh 

Cà Mau 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
346 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
208 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 



Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
4 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
4 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

26 
KIM 

LOAN 

Phan Bội 

Châu,Phườn

g 7,Thành 

Phố Cà Mau 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
700 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
435 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
6 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
6 

QUẠT SẠC SUNHOUSE 

SHD7115 
6 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
6 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
6 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
8 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
6 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
5 

Tủ lạnh Toshiba GR-

RT325WE-PMV(06)-MG 
1 

Máy giặt AQua AQD-

A802G.W 
1 

27 
THẢO 

NGUYÊN 

phước long, 

phước long 

bạc liêu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
500 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
263 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
6 

QUẠT SẠC SUNHOUSE 

SHD7115 
4 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
6 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
8 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

Máy giặt AQua AQD-

A802G.W 
1 

28 
CHUNG 

OANH 

15b phúc 

nhạc ,xã gia 

tân 3 thống 

nhất đồng 

nai 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
350 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
197 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
8 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
8 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
8 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
8 

Quạt cây Akifan D118 8 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 



Tủ lạnh Toshiba GR-

RT325WE-PMV(06)-MG 
1 

29 
MẸ VÀ 

BÉ 

Xã Suối 

Nho, Định 

Quán, Đồng 

Nai 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
250 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
113 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
8 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
6 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
8 

Quạt cây Akifan D118 4 

Tivi smart Casper 43FX5200 1 

30 
NANAKI

D 

93 thới 

xương, 

Phường Thới 

Long, Quận 

Ô Môn, TP 

Cần Thơ 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
350 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
214 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 12 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
6 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
6 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

31 
MẸ VÀ 

BÉ KS 

Lô 71, Chợ 

mới, Thị trấn 

Kế Sách, 

Huyện Kế 

Sách, Tỉnh  

Sóc Trăng 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
600 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
363 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
8 

QUẠT SẠC SUNHOUSE 

SHD7115 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
8 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
6 

Quạt cây Akifan D118 10 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh Toshiba GR-

RT325WE-PMV(06)-MG 
1 

Máy giặt AQua AQD-

A802G.W 
1 

32 

CỬA 

HÀNG 

SỮA TÂN 

PHÚ 

ấp tân nam, 

Xã Tân Phú, 

Huyện Châu 

Thành, Tỉnh  

Bến Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
300 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
162 

Chảo chống dính đáy từ  

Smartcook SM5706MN size 

24cm 

12 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 12 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
3 

Quạt cây Akifan D118 4 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

33 
PHƯƠNG 

VY 

Chợ Cần 

Giuộc, Lãnh 

Binh Thái, 

Thị trấn Cần 

Giuộc, 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
600 

Bộ 02 ly chia vạch 342 

Chảo chống dính đáy từ  

Smartcook SM5706MN size 

24cm 

10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 



Huyện Cần 

Giuộc, Tỉnh  

Long An 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
5 

QUẠT SẠC SUNHOUSE 

SHD7115 
5 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
5 

Quạt cây Akifan D118 5 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
2 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

34 

KIM 

CƯƠNG 

99 

1577A ,Tổ 

35 , Khóm 4, 

Quốc lộ 30, 

Phường 11, 

Thành phố 

Cao Lãnh, 

Tỉnh  Đồng 

Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
380 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
8 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
247 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
8 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

35 
MỸ 

HẠNH 

10 Lê Hồng 

Phong, 

Phường 1, 

Thành phố 

Cao Lãnh, 

Tỉnh  Đồng 

Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
730 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
10 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse 

SHD6011 
3 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
483 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 20 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Xe Honda JA392 Wave Tiêu 

Chuẩn 2020 
1 

36 
QUÍ 

NGỌC 

414 ấp 4, Xã 

Bình Hàng 

Trung, 

Huyện Cao 

Lãnh, Tỉnh  

Đồng Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
290 

MÁY LẠNH MIDEA MSAFG-

10CRN8 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
158 

Bàn Là Khô Sunhouse 

SHD1072 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
1 

37 
KIM LAN 

VY 

09, 3 tháng 

2, Phường 

Cái Vồn, Thị 

xã Bình 

Minh, Tỉnh  

Vĩnh Long 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
630 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 388 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
10 



Quạt đứng Senko DH1600 5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Xe Honda JA392 Wave Tiêu 

Chuẩn 2020 
1 

38 
XUÂN 

PHÁT  

Chợ Tam 

Bình ,Thị 

Trấn Tam 

Bình ,Huyện 

Tam 

Bình ,Tình 

Vĩnh Long 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
300 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 175 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 8 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

39 
MINH 

ANH  

Tổ 8 ,ấp 

Đông 

Hậu,Xã 

Đông 

Thành ,Thị 

Trấn Bình 

Minh ,Tỉnh 

Vĩnh Long  

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
350 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 219 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
10 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
5 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

40 
SHOP 

THU 

 Ngã 3 Phú 

Hựu, 

H.Châu 

Thành, Tỉnh 

Đồng Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
300 

MÁY LẠNH MIDEA MSAFG-

10CRN8 
1 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
179 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
5 

Bàn Là Khô Sunhouse 

SHD1072 
10 

41 
THANH 

THƯ  

Chợ Nha 

Mân, Châu 

Thành, Đồng 

Tháp 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
350 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 213 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
15 

Chảo sâu Sunhouse SHS26K 5 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
5 

Tivi smart Casper 43FX5200 1 

42 
VIỆT 

KIỀU  

265 Ql 54, 

ẤP Tân 

Phong, Xã 

Tân Phong, 

Huyện Lai 

Vung, Tỉnh 

Lai Vung  

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
500 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 275 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Bình thủy điện Sunhouse 

SHD1533 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

Chảo sâu Sunhouse SHS26K 5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Tivi smart Casper 43FX5200 1 

43 

THE 

MILK 

SHOP 

Đối diện 

BHX, Ấp 

An Bình, TL 

946, Xã Hoà 

Bình, Huyện 

Chợ Mới, 

Tỉnh An 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
250 

Máy giặt Aqua AQW-

KS80GT.S 
1 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
8 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 



Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
117 

44 
THANH 

TÚ  

Nơ Trang 

Long - Tân 

Bình - Đồng 

Xoài - Bình 

Phước 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
530 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
292 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
5 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
5 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
5 

Quạt cây Akifan D118 5 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
3 

45 
THU 

NGUYỆT 

Cầu Sông 

Mây,  Ấp 

Sông Mây, 

TL 767, Xã 

Bắc Sơn, 

Huyện 

Trảng Bom, 

Tỉnh  Đồng 

Nai 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
200 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
71 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
4 

xe chòi chân (GM01566) 6 

Quạt cây Akifan D118 4 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

46 
VINH 

SƠN 

QL56,Xã 

Nhân 

Nghĩa,Huyệ

n Cẩm 

Mỹ,Tỉnh 

Đồng Nai 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
600 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
308 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
15 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
10 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
15 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
10 

xe chòi chân (GM01566) 10 

Quạt cây Akifan D118 6 

Máy giặt AQua AQD-

A802G.W 
1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

47 
NGỌC 

THỤY 

âp 1, binh 

lôc, Xã Bình 

Lộc, Thành 

phố Long 

Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
300 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
139 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
10 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

ĐCTE: Xe ba bánh không động 

cơ - MHBB (Xe ba bánh) 
8 

xe chòi chân (GM01566) 10 

Quạt cây Akifan D118 8 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 



48 BH TÀI 

10, Trương 

Công Định, 

Phường 2, 

Thành phố 

Sóc Trăng, 

Tỉnh  Sóc 

Trăng 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
700 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
469 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
4 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
4 

Quạt cây Akifan D118 4 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Xe Honda JA392 Wave Tiêu 

Chuẩn 2020 
1 

49 TƯ HÙNG 

107, tran 

hưng đạo, 

Thị trấn 

Huỳnh Hữu 

Nghĩa, 

Huyện Mỹ 

Tú, Tỉnh  

Sóc Trăng 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
346 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
204 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 14 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
6 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
6 

Quạt cây Akifan D118 4 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

50 

G7 

THÀNH 

THÁI 

301 

NGUYỄN 

BĨNH 

KHIÊM, 

Phường 

Vĩnh Thanh, 

Thành phố 

Rạch Giá, 

Tỉnh  Kiên 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
280 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 3 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
4 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
4 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 159 

51 
QUỲNH 

ANH 

620 Trần 

Hưng Đạo, 

P.Bình Đức, 

Long Xuyên, 

An Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
350 

Máy giặt Aqua AQW-

KS80GT.S 
1 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
6 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
8 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 8 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
216 

52 
CÔ HỒNG 

2  

24, Bùi 

Quang 

Từ ngày 

22/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
370 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 



Trinh, 

Phường Phú 

Thứ, Quận 

Cái Răng, 

TP Cần Thơ 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

53 
BABY 

SHOP 

6, Đường 

Trung Lập, 

Trung Lập 

Thượng, Củ 

Chi, 

TPHCM 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
600 

Máy giặt lồng ngang AQUA 

AQD-A951G.S 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
330 

54 
MƯỜI 

NGA  

212 ĐT 878, 

ấp An 

Khương, Xã 

Mỹ Tịnh An, 

Huyện Chợ 

Gạo, Tỉnh 

Tiền Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
570 

Máy giặt lồng ngang AQUA 

AQD-A951G.S 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
330 

55 
SHOP 

VẠN LỘC 

Ấp Phước 

Hậu, Xã 

Phước Mỹ 

Trung, 

Huyện Mỏ 

Cày Bắc, 

Tỉnh Bến 

Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
370 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

56 
CHỊ 

TUYỀN 

Ấp Phú Tây, 

Xã An Định, 

Huyện Mỏ 

Cày Nam, 

Tỉnh Bến 

Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
270 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 



Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

57 
DUY 

TRINH 

45, QL, Xã 

An Thạnh, 

Huyện Mỏ 

Cày Nam, 

Tỉnh Bến 

Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
270 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

58 CÔ THẮT 

Phường 1,Tx 

Cai Lậy,Tiền 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
750 

Tủ lạnh Samsung BMF 

RB30N4170BU 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
475 

59 
NHƯ 

ƯỚC 

Tam 

Bình,TX Cai 

Lậy,Tiền 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
750 

Tủ lạnh Samsung BMF 

RB30N4170BU 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
475 

60 
NGỌC 

DIỆP 

Phường 

05,Cai 

Lậy,Tiền 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
750 

Tủ lạnh Samsung BMF 

RB30N4170BU 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
475 

61 
NGHĨA 

THU 

Từ ngày 

22/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
900 

Xe Honda JA392 Wave Tiêu 

Chuẩn 2020 
1 



Chợ P2, Cầu 

Bến Tre 1, 

Tp Bến Tre 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
645 

62 

CỬA 

HÀNG 

MAI 

LOAN 

Phường 

5,Thị Xã Cai 

Lậy,Tiền 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
570 

Máy giặt lồng ngang AQUA 

AQD-A951G.S 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
330 

63 
GẤU 

BABY 

Ấp Thuận 

Điền, QL 

57C, Huyện 

Châu Thành, 

Bến Tre 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
570 

Máy giặt lồng ngang AQUA 

AQD-A951G.S 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
330 

64 

SỮA BỈM 

THIẾM 

BỐN 

Chợ 

Giồng,Cái 

Bè,Tiền 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
750 

Tủ lạnh Samsung BMF 

RB30N4170BU 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
475 

65 
NGỌC 

VÂN 

An Thái 

Trung,Cái 

Bè,Tiền 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
370 

Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 1 

Ép trái cây Panasonic 

MJ68MWRA 
2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Nồi lẩu Goldsun CF1201 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 



Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Colosbaby Gold 180ml 
40 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
192 

66 
BABY 

SAN SAN 

Tổ 3, Ấp Hải 

Lâm, Thị 

trấn Long 

Hải, Huyện 

Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
265 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

67 
THY 

HIỀN 

20l, lê hồng 

phong, Thị 

trấn Ngãi 

Giao, Huyện 

Châu Đức, 

Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
265 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

68 
PHƯƠNG 

HÀ 

52, lê hồng 

phong, Thị 

trấn Ngãi 

Giao, Huyện 

Châu Đức, 

Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
265 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

69 

ĐẠI LÝ 

SỮA SAO 

MAI 

281 lê hồng 

phong, tt 

ngãi giao, 

Thị trấn 

Ngãi Giao, 

Huyện Châu 

Đức, Tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
240 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Colosbaby Gold 180ml 
15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 105 

70 
SUSU 

BABY 

TTTM Kim 

Long, QL 

56, Xã Kim 

Long, Huyện 

Châu Đức, 

Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
240 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 



Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Colosbaby Gold 180ml 
15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 105 

71 
TT- TÂN 

HƯNG 

132 

ĐƯỜNG 

30/4 TT 

CẦU KÈ,H 

CẦU KÈ, 

TỈNH TRÀ 

VINH 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
600 

Máy giặt lồng ngang AQUA 

AQD-A951G.S 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
3 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
330 

72 
DIỄM 

SƯƠNG 

ĐƯỜNG 

19/5 TT 

TRÀ CÚ 

HUYỆN 

TRÀ CÚ 

TỈNH TRÀ 

VINH 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

31/03/2023 

12h ngày 

31/03/2023 

15h ngày 

31/03/2023 
750 

Tủ lạnh Samsung BMF 

RB30N4170BU 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
2 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
475 

73 
MINH 

NGUYỆT 

XÃ HUYỀN 

HỘI 

HUYỆN 

CÀNG 

LONG 

TỈNH TRÀ 

VINH 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
370 

Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 1 

Ép trái cây Panasonic 

MJ68MWRA 
2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Nồi lẩu Goldsun CF1201 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Colosbaby Gold 180ml 
40 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
192 

74 
TH HOÀI 

AN 

25 TRẦN 

PHÚ, 

Phường Hắc 

Dịch, Thị xã 

Phú Mỹ, 

Tỉnh  Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
635 

Xe Honda JA392 Wave Tiêu 

Chuẩn 2020 
1 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
4 

Lò vi sóng Sharp R-205VN (S) 3 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

Nồi chiên không dầu Mishio 

MK-01 (3.8L) 
4 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
404 

75 
BIS 

MART 

12, Ung 

Công Uẩn, 

Từ ngày 

22/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
550 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 



Thị trấn Kế 

Sách, Huyện 

Kế Sách, 

Tỉnh  Sóc 

Trăng 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
6 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 303 

76 
VIỆT 

ĐÀO 

193, 30 

tháng 4, Xã 

Long Mỹ, 

Huyện Long 

Mỹ, Tỉnh  

Hậu Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
550 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Lò vi sóng Eletrolux 

EMG20K38GWP 
1 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
4 

Quạt đứng Senko DH1600 6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
4 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
4 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
8 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 316 

77 
SHOP 

TRANG 

35, Hoàng 

Diệu, 

Phường 1, 

Thành phố 

Sóc Trăng, 

Tỉnh  Sóc 

Trăng 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
550 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
296 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 12 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
6 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
6 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
6 

Xe chòi K2 cỡ trung 

(GM01565) 
4 

Quạt cây Akifan D118 6 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
4 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

78 
NGỌC 

CHÂU 

Ấp châu 

thành, thị 

trấn lịch hội 

thượng, Thị 

trấn Trần 

Đề, Huyện 

Trần Đề, 

Tỉnh  Sóc 

Trăng 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
11 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 



79 

G7 

THÀNH 

THÁI 

301 Nguyễn 

Bĩnh Khiêm, 

Phường 

Vĩnh Thanh, 

Thành Phố 

Rạch Giá, 

Kiên Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
10 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

80 
NGỌC 

LỰC 

Lo 4, Tttm 

Hon Dat, 

Thị Trấn 

Hòn Đất, 

Huyện Hòn 

Đất, Kiên 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
12 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
2 

81 
HẠNH 

BÍCH 

41 Thu Khoa 

Huan, 

Phường 

Châu Phú B, 

Thành Phố 

Châu Đốc, 

Tỉnh  An 

Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
11 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

82 
DƯƠNG 

THẢO 

 Chợ Sơn 

Động,Thị 

trấn An 

Châu,Huyện 

Sơn 

Động,Tỉnh  

Bắc Giang 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
600 

Máy giặt lồng ngang AQUA 

AQD-A951G.S 
1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -

V24K 
1 

Máy lọc không khí Sunhouse 

SHD- 15AP9715 
1 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
330 

83 
ANH 

THỨC 

1A1, 

NguyễN 

HữU Trí, 

Thị trấn Tân 

Túc, Huyện 

Bình Chánh, 

TP HCM 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
307 

Tủ lạnh AQua AQR-

T219FA(PB) 
1 

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu cơ 

Goldsun CQ1502 
3 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
7 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy 

Time HTD1081 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 20 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 180ml 
36 

Bộ 02 ly chia vạch 35 

Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi 

VitaDairy 180ml 
24 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 30 

84 
TONY 

KID 

85, nguyên 

tât thanh, 

Thị trấn 

Krông 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
203 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy 

(11cm) 
85 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse 

SH335 
4 



Kmar, 

Huyện 

Krông Bông, 

Tỉnh  Đắk 

Lắk 

ngày 

25/03/2023 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse 

SHD8601 
2 

Bếp gas dương hồng ngoại 

Sunhouse SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse 

SHD4607 
4 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc 

tên lửa) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA 

(GM00219) 
2 

Tivi LED Casper 43FX6200 1 

85 SUNBABY 

QL13, Thị 

trấn Tân 

Khai, Huyện 

Hớn Quản, 

Tỉnh  Bình 

Phước 

Từ ngày 

22/03/2023 

đến 12h 

ngày 

25/03/2023 

12h ngày 

25/03/2023 

15h ngày 

25/03/2023 
270 

Nồi chiên không dầu 3.0L 

Sunhouse SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun 

GEG3740 
5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc 

phi thuyền) 
5 

Chảo chống dính đáy từ  

Smartcook SM5706MN size 

24cm 

5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ 

thùng 
10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha 

Sẵn Oggi Gold 110ml 
20 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 

24K 
1 

  TỔNG     34,797  23,355 
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